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BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG
(Kèm theo Kế hoạch số 164/KH-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác giáo dục nghề nghiệp – đào tạo nghề - giải quyết việc làm gắn với đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố)

I. Tình hình đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo nghề giai đoạn 2011 – 2017:
1. Các chương trình đào tạo:
· Năm 2011: Trường hoạt động và đào tạo các ngành theo luật Giáo dục, đào tạo trình độ Cao đẳng với 6 ngành theo Quyết định số 134/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, Trường đào tạo trình độ Trung cấp với 8 ngành theo Công văn số 2763/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
· Năm 2015 đến 2016: Trường hoạt động và đào tạo thêm các ngành, nghề theo luật giáo dục với ngành Tiếng anh theo Quyết định số 4926/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2016, luật Dạy nghề với 11 nghề trình độ Cao đẳng nghề và 11 nghề trình độ Trung cấp nghề theo các Giấy chứng nhận 48/2014/CNĐKHĐ-TCDN ngày 17 tháng 11 năm 2014, Giấy chứng nhận 48a/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 21 tháng 4 năm 2015, Giấy chứng nhận 48b/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 28 tháng 5 năm 2015. Ngoài ra, Trường được Tổng Cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép trường tổ chức đào tạo trình độ Trung cấp nghề đối với đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THSC và liên thông lên trình độ Cao đẳng nghề sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề theo Công văn số 884/TCDN-DNCQ ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Tổng Cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp.
· Năm 2017, căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp Trường hoạt động và đào tạo theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 152/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày 19 tháng 6 năm 2017 và Giấy chứng nhận số 152a/2017/GCNĐKBS-TCDN ngày 12 tháng 7 năm 2017 với 18 ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, 16 ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp của Tổng Cục dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
· Căn cứ vào chương trình khung của Bộ LĐTB&XH, Bộ GDĐT Nhà trường đã biên soạn và có các quyết định ban hành các chương trình đào tạo của Trường. Trường có đủ các quyết định ban hành Chương trình của các ngành, nghề đã được đào tạo.
· Hiện nay trường có 26 chương trình đào tạo hệ Cao đẳng và 26 chương trình đào tạo hệ Trung cấp (theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 383/2017/GCNĐKHĐ-TCGDDN ngày 10 tháng 11 năm 2017). Tất cả các chương trình đào tạo đều có mục tiêu rõ ràng, xác định cụ thể chuẩn kiến thức, kỹ năng và hình thức đào tạo và có đủ các chương trình môn học, học phần chi tiết theo quy định. Chương trình đào tạo của các ngành, nghề đã được duyệt, trong đó qui định rõ về kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng học phần, môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất. 
· Trong quá trình xây dựng các chương trình đào tạo, Trường đã thực hiện tham khảo ý kiến các nhà tuyển dụng lao động và người học đã tốt nghiệp bằng các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các doanh nghiệp để đảm bảo các chương trình đào tạo đáp ứng được các yêu cầu của thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Các giáo trình đào tạo:
· Tổ chức tốt công tác biên soạn đề cương chi tiết các học phần, ngành học, hệ đào tạo trong đó ghi đầy đủ nội dung của học phần với các chương mục, mục đích, yêu cầu của môn học, hình thức thi, cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên, giáo trình chính và các tài liệu tham khảo… Các đề cương chi tiết học phần này được công bố cho sinh viên vào đầu mỗi học kỳ, để sinh viên chủ động trong việc tham khảo tài liệu, chuẩn bị lên lớp, tự học và thi.
· Các học phần, môn học giảng dạy đều có đủ giáo trình chính trong quá trình giảng dạy và đã được thẩm định qua Hội đồng thẩm định nghiệm thu biên soạn giáo trình và phù hợp với danh sách các chương trình đào tạo theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp doTổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp.
· Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo, đảm bảo yêu cầu theo quy định.
· Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, doanh nghiệp và học sinh sinh viên về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo và chất lượng giáo trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể hoá về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình đào tạo.
II. Đánh giá công tác tuyển sinh, hiệu quả đào tạo giai đoạn 2011 – 2017:
1. Công tác tuyển sinh:
1.1.Các biện pháp, hình thức tuyển sinh:
· Tham gia các ngày hội hướng nghiệp do các trường THPT tổ chức.
· Tham gia diễn đàn tư vấn tuyển sinh do các đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức tại TP.HCM và các tỉnh.
· Chủ động liên hệ đến các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố (nội, ngoại thành) và các tỉnh để cung cấp thông tin tuyển sinh, giới thiệu các ngành đào tạo.
· Tổ chức cho học sinh tham quan các ngành, nghề, xưởng thực hành của trường;
· Tổ chức ngày Hội tuyển sinh cho học sinh khối 9 và khối 12;
· Tổ chức nhóm tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh.
· Tặng tập để cung cấp thông tin tuyển sinh của trường
· Thực hiện quảng cáo thông tin tuyển sinh của trường trên Đài truyền hình, truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác.                     
1.2. Đánh giá Kết quả tuyển sinh:
· Công tác tuyển sinh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy - Ban Giám hiệu trường.
· Đã thay đổi nhận thức của Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên toàn trường: tuyển sinh là nhiệm vụ của mỗi người, của cả trường. tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường đã đồng tâm hiệp lực cho công tác tuyển sinh.
· Nhà trường đã đầu tư cho công tác quảng bá, tư vấn tuyển sinh có bài bản, khoa học, hiệu quả.
· Quy trình tuyển sinh thực hiện đúng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hằng năm.
· Kết quả tuyển sinh hằng năm từ năm 2011 đến năm 2017, cụ thể:
	TT
	Trình độ đào tạo
	Công tác tuyển sinh (người)

	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Cao đẳng
	1997
	1043
	1379
	905
	2382
	2729
	3517

	2
	Trung cấp
	723
	537
	441
	406
	931
	1195
	1305

	
	Tổng cộng
	2720
	1580
	1820
	1311
	3313
	3924
	4822



2. Hiệu quả đào tạo:
· Kết quả tốt nghiệp hằng năm từ năm 2011 đến năm 2017, cụ thể:
	TT
	Trình độ đào tạo
	Kết quả tốt nghiệp (người)

	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Cao đẳng
	1234
	1112
	1277
	1175
	703
	779
	512

	2
	Trung cấp
	317
	263
	267
	182
	204
	151
	81

	
	Tổng cộng
	1551
	1375
	1544
	1357
	907
	930
	593



3. Chất lượng đội ngũ giảng viên:
3.1.Công tác đào tạo và bồi dưỡng giảng viên:
· Nhà trường rất chú trọng công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, thường xuyên tăng cường chất lượng đội ngũ qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tham quan, liên kết đào tạo..., phát huy cao nhất năng lực của đội ngũ để đáp ứng quy mô đào tạo ngày càng tăng nhanh. 
· Tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy được giao, vừa có điều kiện tham gia nghiên cứu thực nghiệm khoa học, nâng cao trình độ, gắn hoạt động chuyên môn với thực tiễn sản xuất, cải tiến và đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.Nhà trường luôn chủ động thực hiện kịp thời các thủ tục cử cán bộ viên chức đi tập huấn; tham dự hội thảo, hội nghị trong nước và nước ngoài; xây dựng kế hoạch và tổ chức cho cán bộ viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên đề về quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch chung của ngành, đồng thời mở các lớp tại trường do giảng viên đi học về tập huấn lại cho cán bộ viên chức.
3.2.Dự giờ và kiểm tra hồ sơ chuyên môn giảng viên cấp trường, cấp khoa:
· Hằng năm, Nhà trường ban hành quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường áp dụng theo từng học kỳ, năm học khác nhau nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ. 100% giảng viên đều phải được dự giờ, kiểm tra chuyên môn ít nhất 01 lần trong năm học. Nhà trường ban hành thông báo về tiến độ các khoa thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện (Hồ sơ giảng dạy của giáo viên như: Giáo án, bài giảng, dụng cụ giảng dạy….) và thao giảng cấp khoa.Đặc biệt, Nhà trường tham gia kiểm tra định kỳ, đột xuất  nhằm đánh giá chất lượng dạy và học tại trường. Việc kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên được thực hiện định kỳ trong mỗi học kỳ bao gồm kiểm tra các nội dung: Kế hoạch giảng viên, giáo án, sổ tay giảng viên, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, sổ tay giáo viên chủ nhiệm, …
· Cuối mỗi học kỳ, năm học phòng Tuyển sinh-Đào tạo thực hiện tổng hợp kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm, làm báo cáo sơ kết, tổng kết để rà soát và đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo, từ đó đặt ra phương hướng hành động phù hợp cho năm học tiếp theo.

III. Đánh giá công tác đào tạo gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động:
· Nhà trường luôn mở rộng và duy trì tốt mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đào tạo. Hàng năm nhà trường đều có kế hoạch cho 100% học sinh sinh viên năm cuối đi thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có yêu cầu, Nhà trường xem xét và chủ động điều chỉnh tiến độ đưa HSSV đi thực tập tại doanh nghiệp. Sau mỗi đợt thực tập tại các doanh nghiệp, từng HSSV đều được nhận xét, đánh giá và xác nhận của các đơn vị thực tập. Lấy ý kiến của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp sau mỗi khóa HSSV đến thực tập tốt nghiệp nhằm đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của các nhà sử dụng lao động; các ý kiến nhận xét của doanh nghiệp về quá trình thực tập của sinh viên, học sinh là một kênh thông tin quan trọng cho công tác đào tạo của Trường để điều chỉnh chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra của từng ngành nghề. 
· Nhà trường đã tổ chức các buổi tham quan thực tế tại các doanh nghiệp cho học sinh sinh viên của Trường, giúp học sinh sinh viên có cơ hội tham quan, tiếp cận trực tiếp các quy trình và công nghệ vận hành sản xuất của các công ty trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, hình thành cho học sinh sinh viên những nhận thức, định hướng đúng đắn về một số kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển nghề nghiệp sau này. 
· Hợp tác với các doanh nghiệp và đơn vị tuyển dụng thông qua việc ký kết các hợp đồng: thực tập cho sinh viên năm cuối, vận động tài trợ vật tư, máy móc thiết bị học tập và học bổng khuyến khích học tập cho HSSV. Các doanh nghiệp và đơn vị tuyển dụng luôn tiếp nhận các HSSV của trường thực tập và hỗ trợ HSSV ra trường việc làm.

IV. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân:
3.1. Thuận lợi:
· Đa dạng hoá ngành đào tạo thể hiện sự gắn kết với thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu việc làm của người học và yêu cầu của người sử dụng.
· Trường đã sử dụng phần mềm PMT-EMS trong công tác quản lý đào tạo để quy trình hóa và mang tính khoa học, nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác tuyển sinh, quản lý sinh viên, chương trình đào tạo, đăng ký học phần, thời khóa biểu, quản lý điểm, học bổng, học phí, khen thưởng, kỷ luật, …

3.2. Khó khăn:
· Mặc dù có chuyển biến về nhận thức nhưng xã hội vẫn chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện về giáo dục nghề nghiệp, nên công tác tuyển sinh cũng còn nhiều khó khăn.
· Thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội, địa phương hiện nay còn hạn chế, dẫn đến việc định hướng phát triển ngành nghề của trường còn gặp khó khăn.
· Các trường đại học có sự thay đổi tuyển sinh theo hướng mở rộng, lấy tối đa số thí sinh dự tuyển nên sẽ tác động rất lớn đến công tác tuyển sinh cũng như chất lượng đầu vào của các trường giáo dục nghề nghiệp.
· Chất lượng đầu vào chưa cao, không đồng đều. Một số học sinh sinh viên chưa xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn nên khó khăn trong công tác đào tạo, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trường.

3.3.Nguyên nhân:
· Tâm lý xã hội học nói chung là sính bằng cấp, theo kết quả khảo sát của Viện khoa học giáo dục Việt Nam thì có hơn 90% học sinh THPT sẽ thi vào đại học sau khi tốt nghiệp. Học sinh không vào được đại học sau khi tốt nghiệp THPT được coi là thất bại trong con đường lập nghiệp.
· Hoạt động hướng nghiệp của các trường từ THCS đến THPT vẫn còn tập trung vào các trường đại học, hạn chế trong việc định hướng học nghề, lựa chọn học nghề là một lựa chọn cuối cùng khi không thể vào đâu học được.
· Không giới hạn nguyện vọng đăng ký đại học tạo cho thí sinh có quá nhiều cơ hội lựa chọn, lại thêm thời gian các đợt xét tuyển quá dài, nên đa phần các em nộp hồ sơ vào các trường đại học.
· Ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào của bậc đại học thấp là một trong những nguyên nhân khiến các trường giáo dục nghề nghiệp khó thu hút thí sinh. Việc vào đại học quá dễ dàng khi các trường tốp trên công bố phương án xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.

V. Đề xuất, kiến nghị:
· Hỗ trợ và tạo điều kiện cho Trường mở các lớp chất lượng cao và chuẩn hóa chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia hoặc quốc tế để tăng uy tín cũng như chất lượng đào tạo của Trường.
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